
Nam Nữ

UBND HUYỆN KRÔNG BÚK

1  Y DANH NHƢỚC KRIÊNG 06/02/2011 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

2 BÉ TRAI MẸ H MƠ NIÊ 25/10/2021 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 10/12/2021 14 1.120.000

3 BÙI HOÀNG THIÊN ÂN 25/05/2019 TDP 7, Xã Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 08/12/2021 13 1.040.000

4 BÙI PHƢỚC TÍNH 19/02/1991 Thôn 5, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 20/12/2021 30/12/2021 10 800.000

5 BÙI PHỤC SINH 19/04/2014 Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 23/11/2021 10 800.000

6 BÙI TRUNG DƢƠNG 12/06/1992 Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 13 1.040.000

7 BÙI TẤN ĐIỆP 06/05/1985 Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 10/12/2021 20 1.600.000

8 BÙI ĐĂNG KHOA 30/11/2010 Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 01/12/2021 11 880.000

9 CAO VĂN MINH 01/01/2006 TDP 10, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/09/2021 11/10/2021 19 1.520.000

10 CHÂU THÁI SƠN 08/10/1994 Buôn Briêng B,  Xã Ea Nam, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 30/12/2021 17 1.360.000

11 CHÂU TRUNG HIỀN 20/10/1950 28/2 Kim Đồng, TDP 6, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 24/12/2021 12 960.000

12 DƢƠNG VĂN QUANG 04/05/1963 TDP4, Xã Ea Đrăng, Huyện  Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

13 H HANA HWING 01/01/2013 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/09/2021 02/10/2021 12 960.000

14 H SINH HWING 01/01/2010 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 04/10/2021 17 1.360.000

15 HOÀNG MINH TÀI 01/01/1993 Đạt Hiếu 6, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 04/10/2021 16 1.280.000

16 HUỲNH GIA HƢNG 23/11/2019 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 30/12/2021 17 1.360.000

17 HUỲNH GIA NGUYÊN 24/05/2015 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 30/12/2021 17 1.360.000

18 HUỲNH HỮU ĐẠT 16/03/1977 TDP 5, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 07/10/2021 19 1.520.000

19 HUỲNH XUÂN HẬU 16/04/1987 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 20/12/2021 30/12/2021 10 800.000

20 HUỲNH XUÂN LỘC 20/11/1992 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

21 HUỲNH XUÂN MINH 26/12/2015 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 30/12/2021 16 1.280.000

22 HÀ NGỌC DU 06/10/1994 TDP 2, Phƣờng Đoàn Kết, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 23/11/2021 10 800.000

23 HÀ NGỌC VIÊN 01/01/1985 TDP 2, Phƣờng Đoàn Kết, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 25/09/2021 6 480.000

24 HÀ TẤN NGỌC 10/02/1971 TDP 2, Phƣờng Đoàn Kết, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 04/10/2021 15 1.200.000

25 HẦU QUỐC KIỆT 10/06/2005 Thôn 5, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 30/11/2021 16/12/2021 16 1.280.000

26 HẦU VĂN ĐỊNH 06/03/1995 Thôn 5, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 11/12/2021 19 1.520.000

27 HỒ QUANG THÁI 10/05/1973 Thôn Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 26/11/2021 14 1.120.000

28 HỒ VIẾT TƢỜNG 07/08/2017 TDP 5, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 06/10/2021 17 1.360.000

29 LÂM PHI LONG 02/12/2013 TDP 7, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 27/12/2021 10 800.000

30 LÊ CAO NHÂN VĂN 20/12/2020 TDP 8, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 16/12/2021 10 800.000

31 LÊ CẢNH HIỆP 09/08/1992 TDP 9, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 05/10/2021 29/10/2021 24 1.920.000
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Phụ lục I

DANH SÁCH NGƯỜI ĐIỀU TRỊ DO NHIỄM COVID-19 (F0) ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 33)
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32 LÊ HUY HUỲNH 15/10/1966 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

33 LÊ HỮU THANH 01/01/1962 TDP4, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 27/12/2021 10 800.000

34 LÊ NGUYÊN HÒA 19/08/2007 Nguyễn Văn Trỗi, Phƣờng An Lạc,TX Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/09/2021 30/09/2021 14 1.120.000

35 LÊ NHẬT HÀO 07/02/2008 Thôn Bình Hòa 1A, Xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 07/12/2021 14 1.120.000

36 LÊ QUỐC CƢỜNG 26/07/1997 Thôn Ea Tút, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 03/12/2021 11 880.000

37 LÊ THÀNH LỘC 31/05/2002 TDP 1, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 08/12/2021 15 1.200.000

38 LÊ TIẾN DŨNG 21/09/1965 15 Lý Thƣờng Kiệt, TDP 2, Xã Ea Drông, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/10/2021 02/11/2021 16 1.280.000

39 LÊ VIẾT THẮNG 24/03/1979 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

40 LÊ VĂN ĐẠI 04/11/1978 TDP4, Xã Ea Đrăng, Huyện  Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

41 LÊ XUÂN SƠN 29/04/1980 Đạt Hiếu 2, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 08/12/2021 22/12/2021 14 1.120.000

42 LỮ VĂN ĐẠI 01/07/1986 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 03/11/2021 4 320.000

43 MAY HÔK 01/01/1961 Buôn Sinh A, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 30/09/2021 22/10/2021 22 1.760.000

44 NGUYỄN BÁ TÍN 08/03/2011 Tân Lập 3, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đăk Lăk 24/11/2021 07/12/2021 13 1.040.000

45 NGUYỄN CỬU HOÀNG 02/06/2000 Thôn 2b, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000

46 NGUYỄN DUY LÂM 29/07/2015 TDP 10,  TT Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 30/12/2021 17 1.360.000

47 NGUYỄN HUY PHỤNG 01/01/1958 TDP 3, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 15/10/2021 17/10/2021 2 160.000

48 NGUYỄN LONG THIÊN 27/01/2012 Tdp 6, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 04/11/2021 13 1.040.000

49 NGUYỄN MINH KHANG 12/10/1998 Thôn Nam Anh, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/11/2021 11/12/2021 14 1.120.000

50 NGUYỄN NHẬT TRƢỜNG 13/06/2019 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 26/10/2021 06/11/2021 11 880.000

51 NGUYỄN QUANG KHẢI 02/07/2011 TDP 1, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 07/12/2021 13 1.040.000

52 NGUYỄN SÁNH 10/10/1980 Thôn 1, Xã Dlie Yang, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 03/10/2021 15 1.200.000

53 NGUYỄN THANH PHONG 01/01/2017 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 06/11/2021 15 1.200.000

54 NGUYỄN TRẦN GIA BẢO 18/11/2018 TDP 6, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/12/2021 29/12/2021 10 800.000

55 NGUYỄN TRẦN NHẬT THIỆU 08/08/2013 TDP 3, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 27/10/2021 11/11/2021 15 1.200.000

56 NGUYỄN TẤN TRƢỜNG 09/11/2018 TDP 3, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/10/2021 30/10/2021 18 1.440.000

57 NGUYỄN VĂN CANH 01/01/1964 TDP 4, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 18/12/2021 28/12/2021 10 800.000

58 NGUYỄN VĂN DUY 20/04/1985 TDP 10, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

59 NGUYỄN VĂN HOÀNG 01/09/2001 Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/09/2021 04/10/2021 18 1.440.000

60 NGUYỄN VĂN HÀO 28/06/1983 TDP 10, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

61 NGUYỄN VĂN LỢI 08/07/1956 TDP 10, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

62 NGUYỄN VĂN QUANG 09/10/1998 TDP 10, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

63 NGUYỄN VĂN QUANG 06/12/1957 Thôn 5, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

64 NGUYỄN VĂN QUYỀN 22/08/1991 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 28/12/2021 14 1.120.000

65 NGUYỄN VĂN TÂY 24/12/1984 TDP 4, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

66 NGUYỄN VĂN TÍN 01/01/1968 Thôn 2, Xã Ea Nam, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

67 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 01/01/1968 TDP 7, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 25/10/2021 27/10/2021 2 160.000
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68 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 25/02/1980 Thôn 7, Xã Ea Nam, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 22/11/2021 1 80.000

69 NGUYỄN ĐỨC TÚ TRUNG 05/09/1995 TDP 2, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 05/10/2021 16 1.280.000

70 NGÔ THIỆN THÀNH 10/11/1990  Xã Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai 20/11/2021 30/11/2021 10 800.000

71 NGÔ VĂN TRUNG 01/11/2011 Thôn Xuân Lộc, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 05/12/2021 25/12/2021 20 1.600.000

72 NÔNG QUỐC TRUNG 09/01/2002 Thôn Tam Thuận, Xã Cƣ Klông, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

73 PHAN THANH MẠNH 07/03/2003 Thôn Ea Kroa, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 28/12/2021 14 1.120.000

74 PHẠM HUY THƢỜNG 15/10/1970 TDP 5, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

75 PHẠM NHƢ SANG 26/04/2000 TDP 12, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 13/12/2021 14 1.120.000

76 PHẠM QUANG NGUYÊN 23/08/1993 TDP 2, Phƣờng Đoàn Kết, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 05/10/2021 16 1.280.000

77 PHẠM TẤN TÀI 15/09/2009 TDP 10, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

78 PHẠM ĐĂNG KHOA 11/07/1989 Thôn 14, Xã Pơng Drang, Xã Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 20/12/2021 14 1.120.000

79 SIU SI 24/11/1990 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 29/11/2021 16 1.280.000

80 SIU TANG 26/08/2000 Thị Trấn Nhơn Hòa, Huyện Chƣ Pƣh , Tỉnh Gia Lai 19/11/2021 01/12/2021 12 960.000

81 TRẦN ANH 04/04/1968 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

82 TRẦN HOÀNG BẢO 01/01/2014 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 05/10/2021 16 1.280.000

83 VÕ GIA LONG 30/10/2021 TDP 5, Phƣờng An Bình, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 02/10/2021 11/10/2021 9 720.000

84 TRẦN ĐÌNH KHƢƠNG 25/05/1998 Thôn Tam Bình, Xã Cƣ Klông, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 09/10/2021 25/10/2021 16 1.280.000

85 TRẦN ĐÌNH TRƢỜNG 01/06/2014 Thôn Bình Hòa 1B, Xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 07/12/2021 18 1.440.000

86 TRỊNH NGỌC ĐÔNG QUÂN 19/10/2021 TDP 1, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 30/12/2021 17 1.360.000

87 TRỊNH TUẤN VĂN 16/02/2021 TDP 4, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 18/12/2021 31/12/2021 13 1.040.000

88 VÕ ANH KHOA 17/02/2001 TDP 6, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 05/10/2021 16 1.280.000

89 VÕ ANH TRÍ 02/09/2003 Thôn 11, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 26/11/2021 18 1.440.000

90 VÕ MINH TRƢỜNG 06/04/2006 TDP 5, Phƣờng An Bình, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 14/10/2021 25 2.000.000

91 VÕ TẤN HOÀNG 05/05/1964 TDP 6, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 28/09/2021 30/09/2021 2 160.000

92 VÕ VĂN ĐỊNH 02/02/1976 TDP2, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 06/12/2021 14 1.120.000

93 Y  TIÊN AYUN 15/07/1993 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

94 Y BEN KBUÔR 02/08/2000 Thôn Ea Tút, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/10/2021 08/11/2021 15 1.200.000

95 Y BHÔK NIÊ 15/06/1950 Buôn Sing A, Xã Ea Drông,Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 13/10/2021 30/10/2021 17 1.360.000

96 Y BLAI MLÔ 09/11/2003 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 16/12/2021 10 800.000

97 Y BLICH NIÊ 01/01/1941 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 17/11/2021 16 1.280.000

98 Y BLƠH MLÔ 01/01/1955 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 15/11/2021 14 1.120.000

99 Y BLƠNG NIÊ 01/01/1974 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 15/10/2021 26 2.080.000

100 Y BRĂK MLÔ 21/11/1999 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 28/11/2021 15 1.200.000

101 Y BÔI MLÔ 01/01/2011 Buôn Tring 1, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/10/2021 06/11/2021 18 1.440.000

102 Y BƠI NIÊ 07/01/2012 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/10/2021 08/11/2021 14 1.120.000

103 Y BẢO NIÊ 08/04/2017 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 15/11/2021 14 1.120.000
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104 Y CHI NIÊ 16/02/1986 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 18/11/2021 12 960.000

105 Y CHIN U NIÊ 24/03/2009 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 30/09/2021 19/10/2021 19 1.520.000

106 Y CHIU AYUN 10/02/1989 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 16/09/2021 28 2.240.000

107 Y CHIÊN KSƠR 17/11/2005 Buôn Trinh A, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 20/10/2021 06/11/2021 17 1.360.000

108 Y CHOĂN BKRÔNG 15/03/1984 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2021 19/11/2021 15 1.200.000

109 Y CHĂH HWING 01/01/2010 Thôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/09/2021 07/10/2021 15 1.200.000

110 Y CHƢƠNG NIÊ 06/08/1997 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 05/12/2021 18/12/2021 13 1.040.000

111 Y CÂN BYĂ 04/06/2015 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 23/12/2021 17 1.360.000

112 Y CƢƠNG AYUN 05/10/2005 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/09/2021 30/10/2021 33 2.640.000

113 Y DA IN BYĂ 23/04/1995 Buôn Kwang A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 06/10/2021 29/10/2021 23 1.840.000

114 Y DCHIN NIÊ 15/02/1949 Buôn wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 14/11/2021 2 160.000

115 Y DHICH AYUN 15/09/1999 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

116 Y DHUĂN NIÊ 10/03/1964 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

117 Y DINH AYUN 23/02/2012 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 15/11/2021 14 1.120.000

118 Y DOAN NIÊ 01/01/1978 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 25/08/2021 6 480.000

119 Y DU HÔ AYUN 27/08/2018 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 18/11/2021 19 1.520.000

120 Y DUY NIÊ 11/05/2000 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 13/09/2021 25 2.000.000

121 Y DUÂN MLÔ 11/07/2009 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 09/09/2021 30/09/2021 21 1.680.000

122 Y DUÂN MLÔ 21/02/2019 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 17/11/2021 11 880.000

123 Y DÔ THAM MLÔ 01/01/1988 Thôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 04/10/2021 16 1.280.000

124 Y DƢƠNG NIÊ 17/12/2011 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 11/12/2021 15 1.200.000

125 Y DỚT KSƠR 30/04/2021 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 15/10/2021 30/10/2021 15 1.200.000

126 Y GHI KBUÔR 20/02/1973 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 23/12/2021 17 1.360.000

127 Y GIANG KBUÔR 13/08/2002 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 03/11/2021 24/11/2021 21 1.680.000

128 Y GROK NIÊ 01/01/1966 Buôn wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

129 Y GUT NIÊ 15/09/1963 Buôn Tung Krăk, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 11/12/2021 11/12/2021 1 80.000

130 Y HAANH KPĂ 19/07/1986 Thôn 8, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/12/2021 18/12/2021 10 800.000

131 Y HÀO RCĂM 29/08/1999 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 11/12/2021 15 1.200.000

132 Y HƠN NIÊ 01/01/1999 Thôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 02/10/2021 13 1.040.000

133 Y HẠNH NIÊ 20/02/2018 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 04/11/2021 14 1.120.000

134 Y HỒNG MLÔ 01/01/1993 Buôn Sing A, Xã Ea Drông,Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 06/10/2021 22/10/2021 16 1.280.000

135 Y HỢP KĐOH 01/01/1976 Thôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/09/2021 07/10/2021 15 1.200.000

136 Y JIÊN NIÊ 20/06/1983 Buôn Drah 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

137 Y JU WIN NIÊ 01/01/2009 Buôn Tring 2, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/10/2021 06/11/2021 18 1.440.000

138 Y JUP AYUN 01/01/1948 Buôn Aring, Xã Cuôr Đrăng, Huyện Cƣ M'gar, Tỉnh Đắk Lắk 17/10/2021 22/10/2021 5 400.000

139 Y JŨ MLÔ 1950 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 26/11/2021 18 1.440.000
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140 Y JŬ MLÔ 05/09/1997 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

141 Y KABA KRIÊNG 08/04/1997 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

142 Y KAY MLÔ 01/01/2019 Buôn Ea Nur , Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/09/2021 25/10/2021 28 2.240.000

143 Y KHOAN AYUN 01/01/2001 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/09/2021 22/10/2021 26 2.080.000

144 Y KHUYNH NIÊ 27/03/2009 Buôn Dhu, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 13/12/2021 14 1.120.000

145 Y KHUYÊN NIÊ 05/10/2005 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 30/10/2021 41 3.280.000

146 Y KHẮP NIÊ 30/06/2018 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 02/10/2021 21/10/2021 19 1.520.000

147 Y KIM NIÊ 27/09/1969 Buôn Đê, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 23/11/2021 14 1.120.000

148 Y KLÔK NIÊ 1961 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ  Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 23/10/2021 06/11/2021 14 1.120.000

149 Y KRĂP NIÊ 23/11/1996 Buôn Tring 1, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/10/2021 04/11/2021 16 1.280.000

150 Y KU LY NIÊ 27/11/2018 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

151 Y KUW HWING 01/01/2020 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 07/10/2021 20 1.600.000

152 Y LI NAM MLÔ 06/04/2014 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/11/2021 08/12/2021 17 1.360.000

153 Y LINH HWING 01/01/2007 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 04/10/2021 17 1.360.000

154 Y LUL NIÊ 1941 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 28/11/2021 15 1.200.000

155 Y LUN NIÊ 08/02/1996 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

156 Y LÂM MLÔ 07/03/1980 Buôn Klia, Phƣờng Đạt Hiếu, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/11/2021 01/12/2021 14 1.120.000

157 Y LƠI MLÔ 20/04/2000 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ  Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 04/11/2021 14 1.120.000

158 Y LƢƠNG NIÊ 05/09/2007 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2021 19/11/2021 15 1.200.000

159 Y LẮC KY NIÊ 11/06/2021 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 03/12/2021 15 1.200.000

160 Y LẮC NIÊ 04/06/1999 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 03/11/2021 4 320.000

161 Y MEL MLÔ 06/11/1988 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

162 Y MẠNH MLÔ 18/04/2018 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 15/11/2021 29/11/2021 14 1.120.000

163 Y NHA NIÊ 01/01/1979 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 02/10/2021 41 3.280.000

164 Y NHÂN BYĂ 29/09/2019 Thôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 20/12/2021 14 1.120.000

165 Y NISA NIÊ 04/11/2002 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 03/12/2021 15 1.200.000

166 Y LY WA MLÔ 01/07/2006 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/08/2021 14/09/2021 25 2.000.000

167 Y NON NIÊ 10/03/1975 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

168 Y NOÊ AĐRƠNG 19/07/1993 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 22/11/2021 14 1.120.000

169 Y PHAL MLÔ 01/01/2000 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 23/08/2021 12/09/2021 20 1.600.000

170 Y PHIẾU AYUN 01/01/2006 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 05/09/2021 17 1.360.000

171 Y QUY MLÔ 01/01/1990 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 02/09/2021 03/09/2021 1 80.000

172 Y QUYẾT THẮNG NIÊ 11/12/2017 Buôn Kmu, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/12/2021 14/12/2021 13 1.040.000

173 Y QUÝ MLÔ 21/11/2020 Buôn Khal, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

174 Y RUEN MLÔ 30/01/1995 Buôn Sing A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 30/09/2021 16/10/2021 16 1.280.000

175 Y RÔ MID NIÊ 26/01/2021 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 15/11/2021 14 1.120.000
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176 Y RU NI NIÊ 24/05/2005 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 16/09/2021 25 2.000.000

177 Y RƠ PHI NIÊ 30/08/2017 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ  Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/10/2021 08/11/2021 15 1.200.000

178 Y SAM NIÊ 02/04/2008 Buôn Alê Gõ, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 22/12/2021 10 800.000

179 Y SANG NIÊ 01/06/1992 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2021 19/11/2021 15 1.200.000

180 Y SANG NIÊ 14/11/1999 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ  Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 08/11/2021 18 1.440.000

181 Y SANNI NIÊ 24/12/2012 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 23/11/2021 11 880.000

182 Y SAVEN NIÊ KĐĂM 24/12/2000 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 28/11/2021 15 1.200.000

183 Y SAYANG NIÊ 01/01/2014 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 08/09/2021 20 1.600.000

184 Y SIN AYUN 04/02/2019 Buôn Tlan, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 10/12/2021 14 1.120.000

185 Y SIÊR MLÔ 18/12/1981 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ  Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/10/2021 04/11/2021 15 1.200.000

186 Y SOAN NIÊ 01/01/1969 Thôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang ,Huyện Krông Búk,Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 04/10/2021 16 1.280.000

187 Y SÁU KBUÔR 01/01/1996 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 03/11/2021 4 320.000

188 Y SƠN AYUN 01/01/1996 Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 05/10/2021 17 1.360.000

189 Y SẮT BYĂ 15/08/1985 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 08/12/2021 16 1.280.000

190 Y THA NIÊ 20/05/2001 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 31/10/2021 15/11/2021 15 1.200.000

191 Y THAM NIÊ 03/06/1993 Buôn Trăp, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 22/12/2021 10 800.000

192 Y THIÊN AUYN 14/11/1993 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 03/12/2021 13/12/2021 10 800.000

193 Y THIẾT AYUN 15/05/1973 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 05/12/2021 24/12/2021 19 1.520.000

194 Y THOAN ÊBAN 01/06/1975 Buôn Đung B, Xã Ea Khal, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 01/09/2021 03/09/2021 2 160.000

195 Y THUÂN NIÊ 04/08/1981 Buôn Tring 1, Phƣờng An Lạc, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/11/2021 28/11/2021 11 880.000

196 Y THUAN NIÊ 01/01/1979 Buôn Sing A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 08/10/2021 30/10/2021 22 1.760.000

197 Y THÀNH NIÊ 22/06/2003 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 28/11/2021 15 1.200.000

198 Y THÁI NIÊ 21/12/2019 TDP2, Phƣờng Bình Tân, T.X Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 15/11/2021 14 1.120.000

199 Y THÁNG MLÔ 25/02/1998 Buôn Klia, Phƣờng Đạt Hiếu, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 07/12/2021 14 1.120.000

200 Y THÍCH KBUÔR 17/10/1989 Thôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/10/2021 30/10/2021 26 2.080.000

201 Y THỪA AYUN 06/07/1999 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 19/11/2021 20 1.600.000

202 Y TIN NIÊ 1984 Rừng Lớn, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 10/10/2021 30/10/2021 20 1.600.000

203 Y TLĂT AYUN 20/07/1981 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 21/11/2021 3 240.000

204 Y TRAI AYUN 01/01/2020 Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/09/2021 14/10/2021 20 1.600.000

205 Y ĐRAI AYUN 01/01/1985 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 20/11/2021 21 1.680.000

206 Y TRAI MLÔ 27/09/2009 Buôn Kô, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 08/11/2021 9 720.000

207 Y TRINH NIÊ 23/04/2013 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 04/10/2021 17 1.360.000

208 Y TRƠI MLÔ 19/07/2017 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 05/11/2021 22/11/2021 17 1.360.000

209 Y TUYÊN NIÊ 22/02/2004 Buôn Trinh 3, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 23/11/2021 14 1.120.000

210 Y TUỐT AYUN 09/01/2020 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/09/2021 07/10/2021 12 960.000

211 Y TÍN NIÊ 19/11/2014 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 03/12/2021 15 1.200.000
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212 Y TÔNG MLÔ 01/01/1990 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 13/12/2021 14 1.120.000

213 Y TƠN AYUN 01/01/2009 Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 02/10/2021 14 1.120.000

214 Y TƢ NIÊ 12/04/2020 Buôn Klia, Phƣờng Đạt Hiếu, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 08/12/2021 14 1.120.000

215 Y TỮI NIÊ 02/05/1990 Buôn Trinh 3, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 30/11/2021 7 560.000

216 Y URI NIÊ 25/06/2016 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2021 19/11/2021 15 1.200.000

217 Y URY KSƠR 05/03/2011 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 15/10/2021 29/10/2021 14 1.120.000

218 Y VANI NIÊ 29/10/2020 Buôn Ea Liang, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 23/11/2021 14 1.120.000

219 Y VINH NIÊ 27/07/2017 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 14/10/2021 25 2.000.000

220 Y VIĂP MLÔ 01/01/1995 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/10/2021 30/10/2021 14 1.120.000

221 Y WER ÊBAN 15/05/1969 Buôn Trinh 2, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/10/2021 08/11/2021 20 1.600.000

222 Y VI XA ALÊ 08/09/1995 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Buk, Tỉnh ĐăkLăk 29/09/2021 22/10/2021 23 1.840.000

223 Y WÂT BYĂ 06/09/2001 Buôn Sing B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 11/12/2021 29/12/2021 18 1.440.000

224 Y XA YUN NIÊ 03/04/2009 Buôn Tung Krắk, Xã Ea Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 13/12/2021 14 1.120.000

225 Y XUYM AYUN 12/04/1988 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 07/10/2021 20 1.600.000

226 Y SUYÊN KPĂ 13/02/2011 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 03/11/2021 4 320.000

227 Y YÔ NIÊ 13/03/1993 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

228 Y YÔEL NIÊ 02/02/2002 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 29/10/2021 18/11/2021 20 1.600.000

229 Y RÔ LIN MLÔ 06/05/2015 Buôn Dhah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 26/12/2021 10 800.000

230 Y ZÔ ZIN NIÊ 21/04/2015 Buôn Dhah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 06/12/2021 14 1.120.000

231 Y ÑIÊU SIU 30/10/2004 Buôn Trinh 3, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 26/11/2021 17 1.360.000

232 Y ĐHÔ NIÊ 15/04/1983 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

233 Y ĐINH NIÊ 01/01/2014 Buôn Wăng, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 18/09/2021 30 2.400.000

234 Y ĐƠI NIÊ 30/07/2003 Buôn Trinh 4, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 23/11/2021 14 1.120.000

235 ÔNG THỊ TÂM 15/08/1980 Thôn 9, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 06/12/2021 14 1.120.000

236 ĐINH BÁ THUYÊN 14/02/1985 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

237 ĐINH BẠT NAM 16/03/1991 TDP 6, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 05/10/2021 16 1.280.000

238 ĐINH MÁT 01/01/1983 Vựa sầu riêng Trần Nguyễn Hãng, TDP6, Phƣờng Đạt Hiếu, TX Buôn Hồ 16/09/2021 04/10/2021 18 1.440.000

239 ĐINH QUANG MINH 07/04/1964 TDP 7, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 16/12/2021 10 800.000

240 ĐINH VĂN TRƢỜNG 01/01/2015 TDP 4, Phƣờng An Bình, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 02/10/2021 15 1.200.000

241 ĐOÀN NGUYỄN TRỌNG TÍN 21/01/2007 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 07/11/2021 16 1.280.000

242 ĐÀO NHƢ TOÀN 02/08/1978 Thôn Tây Hà 5, Xã Cƣ Bao, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000

243 ĐẶNG HỒNG SĨ 03/06/1986 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 14/11/2021 25/11/2021 11 880.000

244 ĐẶNG VĂN TÀI 21/01/2001 TDP 10, Xã Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 23/12/2021 10 800.000

245 ĐỖ HOÀNG MINH ĐỨC 03/03/2021 TDP 2, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 06/11/2021 15 1.200.000

246  BÔ NÔ TRINH NIÊ 16/08/2004 Buôn Ea Zin, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/09/2021 16/10/2021 24 1.920.000

247 BÉ GÁI MẸ H HIANG NIÊ 09/06/2021 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 11/11/2021 12 960.000
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248 BÙI KHẢ HÂN 28/06/2017 Thôn 13, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/11/2021 14/12/2021 14 1.120.000

249 BÙI LÊ TÚ TRINH 02/02/2020 Thôn 5, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 08/12/2021 25/12/2021 17 1.360.000

250 BÙI THIỆN NHÂN 04/01/2018 Thôn 15, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 01/12/2021 11 880.000

251 BÙI THỊ HIỀN 20/02/1988 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 28/12/2021 14 1.120.000

252 BÙI THỊ MỸ LINH 28/12/1999 TDP 2, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 20/12/2021 14 1.120.000

253 BÙI THỊ NGA 14/08/1979 Thôn 13, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/11/2021 14/12/2021 14 1.120.000

254 BÙI TRẦN NHƢ THỦY 31/01/2019 TDP 1, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 16/12/2021 10 800.000

255 CAO THỊ NGỌC THI 28/01/1982 TDP 4, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/09/2021 30/09/2021 14 1.120.000

256 CHU THỊ PHƢƠNG 15/03/1973 TDP 11, Xã Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

257 CHÂU ĐỖ NGỌC ÁNH 30/01/2017 TDP 10, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 27/12/2021 11 880.000

258 DƢƠNG THỊ PHƢƠNG LINH 23/05/2003 Thôn 13, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/11/2021 10/12/2021 10 800.000

259 H ABI MLÔ 10/03/2012 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 12/09/2021 21 1.680.000

260 H AI MLÔ 28/01/2003 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

261 H PEL MLÔ 01/01/1950 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 22/08/2021 1 80.000

262 H BLAIH MLÔ 01/01/1955 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

263 H BLUIN NIÊ 01/01/1985 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 27/08/2021 23/09/2021 27 2.160.000

264 H BLÊM KBUÔR 11/01/1965 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 31/10/2021 18/11/2021 18 1.440.000

265 H BLÚT KBUÔR 05/10/1975 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2021 19/11/2021 15 1.200.000

266 H BRECH MLÔ 01/01/1956 Buôn Drah 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

267 H BRƢ MLÔ 01/01/1969 Buôn Dhah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/11/2021 11/12/2021 20 1.600.000

268 H BRỐT MLÔ 01/01/1959 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/10/2021 08/11/2021 14 1.120.000

269 H BÍCH KBUÔR 26/08/2016 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 03/12/2021 13/12/2021 10 800.000

270 H BÔNG NIÊ 17/09/1994 Buôn Trinh 2, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 01/12/2021 11 880.000

271 H BÚT NIÊ 01/01/1955 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 07/11/2021 16 1.280.000

272 H CA KPĂ 01/01/1948 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 29/10/2021 31/10/2021 2 160.000

273 H CHAM MLÔ 01/01/1942 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/08/2021 26/08/2021 1 80.000

274 H CHI NAI NIÊ 12/02/2011 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 07/12/2021 13 1.040.000

275 H CHƠ MLÔ 29/09/2007 Buôn Drah 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

276 H DIƠK MLÔ 01/01/1915 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 28/08/2021 28/08/2021 1 80.000

277 H DIỆU KBUÔR 04/11/1999 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 03/12/2021 13/12/2021 10 800.000

278 H DRŬK MLÔ 01/01/1971 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 28/12/2021 16 1.280.000

279 H DUYÊN BYĂ 07/11/2000 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 27/12/2021 21 1.680.000

280 H DUÔM AYUN 16/04/2007 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/11/2021 15/12/2021 18 1.440.000

281 H DÔN NIÊ 30/04/1991 Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 22/09/2021 34 2.720.000

282 H DĨ MLÔ 10/08/2002 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 29/10/2021 12/11/2021 14 1.120.000

283 H DƢƠNG NIÊ 26/06/2010 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 04/11/2021 14 1.120.000
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284 H RẼ ADRƠNG 08/03/1984 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/10/2021 30/10/2021 12 960.000

285 H DJAP MLÔ 1935 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 22/08/2021 1 80.000

286 H HEN NIÊ 29/05/2020 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 05/11/2021 15/11/2021 10 800.000

287 H HIA KBUÔR 01/01/1960 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 15/11/2021 14 1.120.000

288 H HIM NIÊ 20/11/2003 Buôn Sing A, Xã Ea Drông,Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 13/10/2021 29/10/2021 16 1.280.000

289 H HIỀN MLÔ 01/03/2005 Buôn Tlan, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 08/12/2021 13 1.040.000

290 H HIỀN NIÊ 01/01/1981 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/10/2021 14/11/2021 20 1.600.000

291 H HOÀI AN NIÊ 14/04/2021 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/10/2021 08/11/2021 15 1.200.000

292 H KHUEL KPƠR 11/10/2014 Buôn Kmu, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

293 H IN KBUÔR 15/09/2003 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 31/10/2021 21/11/2021 21 1.680.000

294 H JON NIÊ 11/07/2021 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 11/11/2021 12 960.000

295 H KHUÊ NIÊ 08/06/2006 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

296 H KRET NIÊ 01/01/1983 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/10/2021 01/11/2021 20 1.600.000

297 H KRÔ NIÊ 01/01/1944 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 23/11/2021 14 1.120.000

298 H KRUC AYUN 25/02/1992 Buôn Wăng, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 26/08/2021 30/09/2021 35 2.800.000

299 H LA MLÔ 04/02/1989 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 29/08/2021 21/09/2021 23 1.840.000

300 H LAN NIÊ 17/06/2006 Buôn Wil, Xã Ea Hồ , Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 29/11/2021 21 1.680.000

301 H LAN NIÊ 16/07/2015 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/12/2021 15/12/2021 14 1.120.000

302 H LAVEL AYUN 17/04/2001 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 26/11/2021 14 1.120.000

303 H LINH NHI NIÊ 18/10/2019 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 23/09/2021 35 2.800.000

304 H LIT MLÔ 06/02/1988 Buôn Dhu, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 05/12/2021 22/12/2021 17 1.360.000

305 H LIZI ÊBAN 30/12/2020 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 29/11/2021 11 880.000

306 H LOAN KBUÔR 09/02/1992 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 03/11/2021 4 320.000

307 H LOAÑ NIÊ 01/01/1993 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 13/12/2021 1 80.000

308 H LUÊNH NIÊ 07/05/1991 Buôn Kmu, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 11/12/2021 16 1.280.000

309 H LUÔN AYUN 01/01/1966 Buôn Eanur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh ĐăkLăk 19/09/2021 11/10/2021 22 1.760.000

310 H LY MLÔ 11/03/2015 Ea Klok Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 13 1.040.000

311 H LY ĐA MLÔ 01/01/2002 Buôn Klat, Xã Ea Đrông, Tx. Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lak 21/09/2021 07/10/2021 16 1.280.000

312 H LÚI NIÊ 29/04/1985 Buôn Tlan, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đăk Lăk 30/11/2021 20/12/2021 20 1.600.000

313 H LỮN KSƠR 18/02/2008 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

314 H MANH MLÔ 02/04/1990 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/09/2021 14/10/2021 19 1.520.000

315 H MÊNH MLÔ 17/07/1992 Buôn Wil, Xã Ea Hồ , Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 26/11/2021 14 1.120.000

316 H MARI MLÔ 26/07/2014 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 10/12/2021 17 1.360.000

317 H MI LA MLÔ 03/07/1999 Thôn Ea Nur , Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 23/09/2021 11/10/2021 18 1.440.000

318 H MIU MJAO 29/02/2016 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 23/12/2021 10 800.000

319 H MOK NIÊ 06/07/1974 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 11/12/2021 25/12/2021 14 1.120.000
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320 H MRIAM NIÊ 04/08/2006 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 04/11/2021 14 1.120.000

321 H MYLAN AYUN 04/01/2019 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 03/12/2021 15 1.200.000

322 H MÊ RA NIÊ 15/05/1998 Buôn Kmu, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/10/2021 30/10/2021 12 960.000

323 H MĂC AYUN 05/05/1996 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 03/11/2021 4 320.000

324 H MƠ NIÊ 21/09/1994 Buôn Ea Joh A, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 30/11/2021 21/12/2021 21 1.680.000

325 H MẮT MLÔ 05/01/1993 Buôn Alê Gõ, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 22/12/2021 10 800.000

326 H NA RA MLÔ 27/10/2015 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 23/11/2021 10 800.000

327 H NA VI NIÊ 03/02/2015 Buôn Đê, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 23/11/2021 14 1.120.000

328 H NGA AYUN 18/03/2004 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/11/2021 10/12/2021 13 1.040.000

329 H NGA RCẮM 01/01/2018 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 15/11/2021 14 1.120.000

330 H NGHIỆP MLÔ 13/10/1988 Buôn Tring 2, Phƣờng An Lạc, TX Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 01/12/2021 11 880.000

331 H NGÂN NIÊ 27/12/2019 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 07/11/2021 10 800.000

332 H NGƢ RCĂM 07/07/2009 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 15/11/2021 14 1.120.000

333 H NHI BYĂ 02/02/1978 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 20/12/2021 14 1.120.000

334 H NHI KBUÔR 23/11/2003 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2021 19/11/2021 15 1.200.000

335 H NHUN BKRÔNG 14/04/2017 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/10/2021 29/10/2021 13 1.040.000

336 H NHUNG KBUÔR 05/11/1996 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 23/12/2021 10 800.000

337 H ÑƢH NIÊ 1952 Buôn Dhía 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

338 H NI HWING 20/02/2019 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/09/2021 11/10/2021 16 1.280.000

339 H NI MLÔ 27/11/1998 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 29/11/2021 21 1.680.000

340 H NIÊM MLÔ 01/01/1989 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 28/08/2021 6 480.000

341 H NOÉT AYUN 20/05/1988 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

342 H NUAN KPĂ 01/01/1940 Thôn Ea Zin, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/08/2021 26/08/2021 1 80.000

343 H NUR MLÔ 01/01/1951 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 07/10/2021 18 1.440.000

344 H NĨ NIÊ 15/02/1990 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 20/09/2021 32 2.560.000

345 H NƠ MLÔ 24/08/1994 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 14/09/2021 23 1.840.000

346 H NỚ MLÔ 06/07/1995 Buôn Tring 1, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/10/2021 02/11/2021 14 1.120.000

347 H NỠ NIÊ 01/01/1966 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 31/10/2021 15/11/2021 15 1.200.000

348 H OANH KBUÔR 15/05/2021 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 23/12/2021 10 800.000

349 H OĂN MLÔ 01/01/1960 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/08/2021 26/08/2021 1 80.000

350 H PHIM NIÊ 20/10/1972 Buôn Đrah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 18/12/2021 22 1.760.000

351 H BHAČ NIÊ 01/01/1964 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 07/11/2021 17 1.360.000

352 H PRÊN MLÔ 01/01/1957 Buôn Wil, Xã Ea Hồ , Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 26/11/2021 14 1.120.000

353 H PRƢN NIÊ 03/12/1949 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 13/12/2021 14 1.120.000

354 H QUYÊN BYĂ 10/09/1996 Thôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 20/12/2021 14 1.120.000

355 H QUỲNH KBUÔR 05/06/2012 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 03/11/2021 4 320.000
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356 H RA CEL AYUN 28/02/1994 Buôn Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 29/11/2021 16 1.280.000

357 H RACHEN NIÊ 15/03/2014 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 25/12/2021 13 1.040.000

358 H RIU MLÔ 01/01/1984 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 29/12/2021 13 1.040.000

359 H RŎK NIÊ 05/06/1987 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

360 H RUY AYUN 05/11/2011 Buôn Tlan, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 10/12/2021 14 1.120.000

361 H RÚP NIÊ 29/06/2010 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 06/12/2021 14 1.120.000

362 H SALARA NIÊ 16/05/2019 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 28/11/2021 16 1.280.000

363 H SALIN HWING 25/03/2017 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 02/10/2021 15 1.200.000

364 H SANG MLÔ 11/10/2005 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

365 H SAO MLÔ 01/01/2018 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 23/09/2021 22/10/2021 29 2.320.000

366 H SÂN RA NIÊ 01/01/2014 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 14/09/2021 02/10/2021 18 1.440.000

367 H SƢƠN MLÔ 09/09/2020 Buôn Wil, Xã Ea Hồ , Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 23/11/2021 11 880.000

368 H THI MLÔ 01/04/2005 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/10/2021 08/11/2021 14 1.120.000

369 H THIÊU MJAO 05/11/1997 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 25/12/2021 12 960.000

370 H THU NIÊ 10/06/1996 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 15/11/2021 03/12/2021 18 1.440.000

371 H THĂN NIÊ 1925 Xã Ea Đrông, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 10/12/2021 14 1.120.000

372 H THƢ AYUN 25/04/2014 Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 26/11/2021 18 1.440.000

373 H THỦY KBUÔR 25/05/1992 Buôn Ea Liang, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 10/11/2021 11/11/2021 1 80.000

374 H TIN NIÊ 01/01/1943 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 26/11/2021 4 320.000

375 H TINA NIÊ 27/06/2012 Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

376 H TRANG NIÊ 05/10/2021 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 07/12/2021 13 1.040.000

377 H TRINH AYUN 09/02/2005 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 31/10/2021 18/11/2021 18 1.440.000

378 H TRÂM MLÔ 13/05/2017 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 05/12/2021 22/12/2021 17 1.360.000

379 H TRƠI NIÊ 29/09/1998 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 11/09/2021 05/10/2021 24 1.920.000

380 H TUYẾT AYUN 20/12/2010 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 07/12/2021 21/12/2021 14 1.120.000

381 H TUYẾT NIÊ 01/10/2006 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 08/11/2021 17 1.360.000

382 H TÔI HWING 01/01/1979 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 02/10/2021 13 1.040.000

383 H TƢƠI MLÔ 22/02/2016 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

384 H UYÊN BYĂ 17/04/2004 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 23/12/2021 17 1.360.000

385 H UYÊN NIÊ 22/05/2012 Buôn Klia, Phƣờng Đạt Hiếu, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/11/2021 28/11/2021 11 880.000

386 H VI LIAM NIÊ 20/11/2013 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

387 H VI RE NIÊ 07/02/2012 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 29/11/2021 21 1.680.000

388 H VILA MLÔ 12/10/2020 Buôn Cƣ Kanh, Xã Ea Sin, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/11/2021 28/11/2021 11 880.000

389 H VĂN NA NIÊ 03/01/2021 Buôn Gram A1, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 20/08/2021 13/09/2021 24 1.920.000

390 H XA LANH NIÊ 13/11/2011 Buôn Tung Krăk, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 13/12/2021 14 1.120.000

391 H YAI HWING 10/10/1990 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/09/2021 30/10/2021 38 3.040.000
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392 H YEL KRIÊNG 30/03/1985 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

393 H YIUM NIÊ 1970 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/08/2021 16/09/2021 27 2.160.000

394 H YIÔT MLÔ 18/12/1997 Buôn Trăp, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 10/12/2021 17 1.360.000

395 H YUIN NIÊ 01/01/2002 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 25/08/2021 3 240.000

396 H DŬP AYUN 01/01/1960 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 14/11/2021 15 1.200.000

397 H YỮN KSƠR 08/07/2001 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 22/12/2021 10 800.000

398 H YƢNG NIÊ 15/04/1989 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/09/2021 21/10/2021 38 3.040.000

399 H ZIEN NIÊ 05/05/2015 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 23/11/2021 11 880.000

400 H ZU LÊ BKRÔNG 24/06/2021 Buôn Wil, Xã Ea Hồ , Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 25/11/2021 19 1.520.000

401 H ZU NA NIÊ 28/08/2016 Buôn Wil, Xã Ea Hồ , Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 05/11/2021 23/11/2021 18 1.440.000

402 H ZUYN AYUN 26/10/2015 Buôn Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 01/12/2021 11 880.000

403 H ÂN AYUN 25/10/2007 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

404 H ÂN AYUN 15/06/2021 Buôn Wăng A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 19/09/2021 31 2.480.000

405 H Ý NIÊ 19/04/2011 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 07/11/2021 16 1.280.000

406 H ĐEAT MLÔ 10/10/1990 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/11/2021 12/12/2021 21 1.680.000

407 H ĐEL HWING 01/01/2012 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 05/10/2021 17 1.360.000

408 H ĐI NIÊ 1958 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 22/12/2021 10 800.000

409 H ĐUA MLÔ 04/04/1996 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 29/11/2021 16 1.280.000

410 H ĐOEN NIÊ 18/11/2014 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 14/11/2021 15 1.200.000

411 H ĐÀO MLÔ 24/02/1999 Buôn Vik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 29/11/2021 21 1.680.000

412 H ĐÀO NIÊ 18/12/2016 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

413 H ƢN HÀ NIÊ 21/06/2013 Buôn Kmu, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 11/12/2021 16 1.280.000

414 H HEN MLÔ 17/11/2017 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 29/08/2021 21/09/2021 23 1.840.000

415 H NHA HWING 01/01/2004 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/08/2021 25/08/2021 1 80.000

416 H NGỌC HẠNH MLÔ 01/01/2016 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/08/2021 12/09/2021 19 1.520.000

417 HOÀNG LÊ LINH ĐAN 07/01/2021 Đạt Hiếu 6, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 04/10/2021 16 1.280.000

418 HOÀNG MỸ DUYÊN 17/02/2013 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 06/11/2021 15 1.200.000

419 HOÀNG NGÂN NIÊ 13/05/2017 Buôn Wăng, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 08/09/2021 20 1.600.000

420 HOÀNG THỊ BẠCH TUYẾT 16/07/1988 TDP 10, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

421 HOÀNG THỊ NHƢ Ý 20/01/2013 TDP 5, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 02/10/2021 13 1.040.000

422 HOÀNG THỊ THƢƠNG 14/10/1958 TDP 6, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 25/10/2021 3 240.000

423 HUỲNH THỊ CẨM THU 01/09/1963 TDP 3, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

424 HUỲNH THỊ HỒNG NGA 10/01/1982 TDP 4, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

425 HUỲNH THỊ THANH BÌNH 13/01/2011 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 30/12/2021 16 1.280.000

426 HUỲNH THỊ Y 05/03/1965 Tân Lập 3, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 03/12/2021 14 1.120.000

427 HÀ THÀNH KIM MỸ 31/01/2012 Tân Lập 5, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 01/12/2021 12 960.000
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428 HỒ THỊ DUNG 21/03/1988 Tân Lập 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 10/12/2021 22 1.760.000

429 KPĂ LÊ AN NHI 21/12/2011 Thôn 8, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 14/12/2021 20 1.600.000

430 LÂM PHƢƠNG NGỌC ANH 25/07/2016 TDP 6, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/12/2021 29/12/2021 10 800.000

431 LÊ BẢO HÂN 06/01/2010 Bình Hòa 1A, Xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 10/12/2021 17 1.360.000

432 LÊ NGUYỄN AN NHIÊN 22/06/2017 TDP 5, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 27/12/2021 10 800.000

433 LÊ THỊ H DUNG MLÔ 15/07/2012 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 23/11/2021 15 1.200.000

434 LÊ THỊ LINH TRANG 10/05/1986 TDP 10, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

435 LÊ THỊ NHÀN 20/11/1987 TDP 2, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/09/2021 30/09/2021 14 1.120.000

436 LÊ THỊ TRÀ MY 30/05/1995 TDP 1, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 30/11/2021 14/12/2021 14 1.120.000

437 LƢU THỊ PHƢƠNG 02/04/1982 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 09/10/2021 28/10/2021 19 1.520.000

438 LƢƠNG THỊ NGỌC HUYỀN 06/06/1990 TDP 14, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 24/12/2021 10 800.000

439 LỤC THỊ BÌNH 20/03/1982 Thôn 7a, Xã Ea Wy, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 15/12/2021 29/12/2021 14 1.120.000

440 MÔNG THỊ THƠM 15/01/1995 Thôn 10b, Xã Cƣ A Mung, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 04/08/2021 04/08/2021 1 80.000

441 NGUYỄN GIANG CHÂU 01/05/1984 TDP 2, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 08/11/2021 17 1.360.000

442 NGUYỄN HOÀNG UYÊN LINH 15/10/2011 TDP 10, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

443 NGUYỄN LÊ PHƢƠNG TRINH 04/07/2017 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 28/12/2021 14 1.120.000

444 NGUYỄN NGỌC BẢO AN 28/04/2013 TDP 1, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 11/12/2021 17 1.360.000

445 NGUYỄN NGỌC NHƢ Ý 25/04/2014 TDP 6, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 07/11/2021 16 1.280.000

446 NGUYỄN NGỌC TƢỜNG VY 17/02/2021 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 28/12/2021 14 1.120.000

447 NGUYỄN BỬU ÁNH HỒNG 20/10/2000 Thôn 2, Xã Ea Nam, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

448 NGUYỄN SONG THƢ 28/09/2013 TDP 1, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 08/12/2021 9 720.000

449 NGUYỄN THỊ ANH THƢ 12/02/2003 Thôn 15, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 20/12/2021 14 1.120.000

450 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 14/10/1965 TDP 4, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 30/10/2021 8 640.000

451 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 08/12/1976 Thôn 5, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 07/12/2021 15 1.200.000

452 NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN 20/02/2006 Thôn 1, Xã Dlie Yang, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 11/10/2021 23 1.840.000

453 NGUYỄN THỊ HIỆP 05/06/1991 Thôn Tri C3, Xã Dlie Yang, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 16/10/2021 28 2.240.000

454 NGUYỄN THỊ HÒA 26/12/1998 TDP 8, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 23/12/2021 17 1.360.000

455 NGUYỄN THỊ HẢI 04/10/1966 Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 06/10/2021 18 1.440.000

456 NGUYỄN THỊ HỒNG 15/10/1947 TDP 5, Phƣờng An Bình, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 02/10/2021 14 1.120.000

457 NGUYỄN THỊ KIM HOA 01/01/1968 Tân Hà 3, Phƣờng Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/10/2021 02/11/2021 17 1.360.000

458 NGUYỄN THỊ KIM LIỄU 01/01/1990 Nhà trọ đối diện 39 Lƣơng Thế Vinh, Phƣờng Đạt Hiếu,Thị xã Buôn Hồ 16/09/2021 30/09/2021 14 1.120.000

459 NGUYỄN THỊ LIÊN 17/05/1977 TDP Tân Hà, Phƣờng Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 29/11/2021 10 800.000

460 NGUYỄN THỊ LIỄU 05/01/1964 Hợp Thành 4, Phƣờng Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 02/12/2021 24/12/2021 22 1.760.000

461 NGUYỄN THỊ LỘC 12/11/1985 TDP 2, Phƣờng Đoàn Kết, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 24/10/2021 35 2.800.000

462 NGUYỄN THỊ MINH TRINH 10/06/2007 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

463 NGUYỄN THỊ MINH TRÂN 20/02/1994 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000
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464 NGUYỄN THỊ NGA 01/01/1968 TDP Đồng Tâm, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 05/10/2021 17 1.360.000

465 NGUYỄN THỊ NHUNG HẠNH 15/03/1989 Thôn 14, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 30/12/2021 16 1.280.000

466 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƢƠNG 01/07/2019 Tân Lập 3, Xã Pơng Đrăng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/11/2021 13/12/2021 16 1.280.000

467 NGUYỄN THỊ SÁNG 10/06/1958 Thôn 7, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 02/12/2021 22/12/2021 20 1.600.000

468 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 01/01/1968 TDP 7, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 15/10/2021 16/10/2021 1 80.000

469 NGUYỄN THỊ THANH VINH 01/01/1959 TDP 4, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 07/11/2021 16 1.280.000

470 NGUYỄN THỊ THU HÀ 01/01/2003 Thôn 2, Xã Ea Ea Hiao, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 06/10/2021 23/10/2021 17 1.360.000

471 NGUYỄN THỊ THÙY 13/12/1984 TDP 6, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 11/10/2021 22 1.760.000

472 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 25/03/1994 Thôn Ea Tút, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 08/12/2021 13 1.040.000

473 NGUYỄN THỊ THỦY 1924 TDP 5, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

474 NGUYỄN TRẦN HÀ MY 06/08/2020 TDP 2, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/10/2021 08/11/2021 10 800.000

475 NGUYỄN TRẦN YẾN VI 30/03/2014 TDP 6, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/12/2021 29/12/2021 10 800.000

476 NGUYỄN ĐẶNG THỊ THIÊN Ý 20/08/1983 Thôn Tri C1, Xã Dlie Yang, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000

477 NGÔ THỊ THU HIỀN 05/04/2006 Thôn Xuân Lộc, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 03/12/2021 17/12/2021 14 1.120.000

478 PHAN KHÁNH NGỌC 25/07/2019 Thôn 6, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/12/2021 18/12/2021 17 1.360.000

479 PHAN THỊ NGỌC ÁNH 30/10/2003 Thôn 08, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 08/12/2021 16 1.280.000

480 PHAN THỊ NHÀN 26/11/1989 Thôn 7, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 16/11/2021 01/12/2021 15 1.200.000

481 PHAN THỊ THÀNH 15/04/1974 Bình Hòa 1b, Xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 05/12/2021 16 1.280.000

482 PHAN THỊ VÂN 20/04/1972 TDP 10, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/09/2021 14/10/2021 22 1.760.000

483 PHẠM NỮ NHƢ HẰNG 15/03/1990 Hợp Thành 4, Phƣờng Thống Nhất, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 20/12/2021 14 1.120.000

484 PHAN THỊ KIM CHI 23/08/2021 Thôn Nam Lộc, Xã Chƣ KBô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 14/10/2021 01/11/2021 18 1.440.000

485 PHẠM THỊ QUYÊN 20/04/1986 Thôn 1A, Xã Ea Wy, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 28/12/2021 14 1.120.000

486 PHẠM THỊ SÁU 02/06/1960 TDP 3, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/10/2021 18/10/2021 6 480.000

487 PHAN THỊ SÂM 10/04/1966 TDP 5, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 08/12/2021 14 1.120.000

488 PHẠM THỊ THÙY CHÂU 01/02/2011 TDP 10, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

489 PHẠM TRẦN KIỀU TRÂM 24/02/2012 TDP13, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk 22/11/2021 06/12/2021 14 1.120.000

490 QUÁCH THỊ CHUYÊN 11/06/1964 Thôn Tân Lộc, Xã Ea Toh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 07/12/2021 14 1.120.000

491 TRƢƠNG HOÀNG BẢO YẾN 06/08/2019 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 09/10/2021 25/10/2021 16 1.280.000

492 TRƢƠNG THỊ THẢO UYÊN 13/01/2012 TDP 5, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/10/2021 02/11/2021 17 1.360.000

493 TRẦN BẢO TRÂM 02/09/2017 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 04/10/2021 15 1.200.000

494 TRẦN PHÚC PHƢƠNG THỦY 06/11/1997 TDP 1, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 30/12/2021 17 1.360.000

495 TRẦN THỊ CHI 12/06/1969 Thôn 6b, Xã Cƣ Mốt, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 04/08/2021 04/10/2021 61 4.880.000

496 TRẦN THỊ DẦN 10/10/1963 Sơn Lộc 1, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 30/12/2021 14 1.120.000

497 TRẦN THỊ HIỀN 26/04/1982 TDP 13, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 24/12/2021 10 800.000

498 TRẦN THỊ KIM THƢ 01/01/2008 Bình Hòa 1B, Xã Bình Thuận,Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 01/12/2021 11 880.000

499 TRẦN THỊ LUẬN 19/05/1982 TDP2, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 06/12/2021 14 1.120.000
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500 TRẦN THỊ LÝ 04/06/1981 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/09/2021 06/10/2021 20 1.600.000

501 TRẦN THỊ LỘC 01/01/1955 TDP 4, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 18/09/2021 1 80.000

502 TRẦN THỊ MỸ DUNG 25/05/1979 TDP 3, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 08/12/2021 16 1.280.000

503 TRẦN THỊ NGỌC THOẠI 02/09/1985 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 06/11/2021 15 1.200.000

504 TRẦN THỊ THANH 10/07/1963 864 Hùng Vƣơng, Phƣờng Thiện An, TX Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/09/2021 07/10/2021 21 1.680.000

505 TRẦN THỊ THẢO 18/08/1974 Bình Hòa 1B, Xã Bình Thuận,Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 05/12/2021 16 1.280.000

506 TRẦN THỊ YẾN 15/04/1989 Bình Hòa 1B, Xã Bình Thuận,Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 11/12/2021 22 1.760.000

507 TRẦN THỊ ĐỨC 03/08/1983 TDP 1, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 15/12/2021 22 1.760.000

508 TRỊNH THỊ KIM OANH 01/01/1971 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/09/2021 11/10/2021 25 2.000.000

509 VÕ HOÀNG NHÃ CA 10/03/1989 TDP 2, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 11/11/2021 21 1.680.000

510 VÕ THỊ THUYỀN 01/01/1955 Thôn 5, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 15/08/2021 15/08/2021 1 80.000

511 VÕ THỊ ĐI 10/03/1944 TDP 1, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 06/11/2021 15 1.200.000

512 VÕ TRẦN PHƢƠNG NHI 15/02/2010 TDP 2, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 06/12/2021 14 1.120.000

513 VÕ TRẦN PHƢƠNG TRANG 29/10/2002 TDP 2, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 11/12/2021 17 1.360.000

514 VÕ YẾN DUYÊN 10/10/1994 Cƣ Hriết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 15/12/2021 31/12/2021 16 1.280.000

515 VŨ LÊ THẢO VY 20/01/2016 TDP 1, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 08/12/2021 14 1.120.000

516 VŨ THỊ MAY 01/07/1961 Thôn 13, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/11/2021 10/12/2021 19 1.520.000

517 Y CHUÊ MLÔ 01/01/1962 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 26/12/2021 14 1.120.000

518 Y SAO AYUN 01/01/1972 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 03/09/2021 12 960.000

519 Y ĐÔNG NIÊ 13/09/2014 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 15/11/2021 16 1.280.000

520 ĐINH NỮ NHƢ QUỲNH 01/01/2004 Thôn Hòa Lộc, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 10/10/2021 22/10/2021 12 960.000

521 ĐINH THỊ LY LY 30/07/2009 Buôn Wiao A, TT Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 20/12/2021 14 1.120.000

522 ĐINH THỊ SÁU 20/10/1961 Phƣờng Ia Kring, Huyện PleiKu, Tỉnh Gia Lai 23/11/2021 14/12/2021 21 1.680.000

523 ĐINH THỊ THANH TRÚC 01/01/2012 TDP 4, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 02/10/2021 15 1.200.000

524 ĐÀM BẢO TRÂN 15/12/2007 TDP 3, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 16/12/2021 21 1.680.000

525 ĐÀO THỊ MỸ DƢƠNG 23/04/1989 Tân Lập 3, Xã Pơng Đrăng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 11/12/2021 17 1.360.000

526 ĐẶNG THỊ CẨM 28/11/1989 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

527 ĐẶNG THỊ MINH LÝ 05/03/1992 TDP 8, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 15/09/2021 04/10/2021 19 1.520.000

528 ĐẶNG THỊ TRINH 28/04/2008 Thôn 11, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 31/12/2021 14 1.120.000

7.966 637.280.000Tổng cộng
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